
UBND HUYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 

Độc lập - Tự 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

do - Hạnh phúc 

   

Tứ Hiệp, ngày 03 
 

tháng 10 
 

nnăm 2024 
 

THÔNG BẢO 

Công khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức,  

lao động hợp đồng tháng 10/2024 

Năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT về 

việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

Trường THCS Tứ Hiệp tiến hành niêm yết công khai tại thời điểm 03/10/2024 

gồm:  

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng tháng 09/2024. (Có văn bản kèm theo) 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin, cuộc họp HĐSP và trang thông tin điện tử của 

nhà trường (https://thcstuhiep.hanoi.edu.vn) 

Thời gian niêm yết từ ngày 03/10/2024 đến 05/10/2024 

Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người 

quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên; 

Mọi ý kiến trao đổi, đề xuất về công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng tháng 9/2024 xin gửi về văn phòng trường để nhà 

trường giải đáp kịp thời. 

 

Nơi nhận:                     P.HIỆU TRƯỞNG 
- CBGVNV; 

- Website trường;                                                                                           

- Lưu VT. 

 

 

                                                                                      Bùi Thị Thu Hương 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://thcstuhiep.hanoi.edu.vn/


DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, 

 LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

Tháng 09/2024 

STT HỌ VÀ TÊN   

XẾP 

LOẠI 

THI 

ĐUA 

ĐÁNH GIÁ VIÊN 

CHỨC 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  

 

2 
Nguyễn Thị Kim 

Nhung 
Viên chức  B Hoàn thành tốt  

 

3 Nguyễn Thị Thân  Viên chức  B Hoàn thành tốt   

4 Vũ Thị Thuỳ Viên chức  B Hoàn thành tốt   

5 Cao Thị Hà Viên chức  B Hoàn thành tốt   

6 Đặng Kiều Hương Viên chức  C Hoàn thành  
Thai 

sản 

7 Nguyễn Văn Minh Viên chức  B Hoàn thành tốt   

8 Hoàng Thị Liễu Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

9 Nguyễn Thị Linh Chi Viên chức  B Hoàn thành tốt   

10 Vũ Thị Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt   

11 Lý Thị Thu Hương Viên chức  B Hoàn thành tốt   

12 Nguyễn Thị Lịch  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

13 Lê Thị Nhung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

14 Thu Trang  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

15 Hoàng Thị Nhàn Viên chức  B Hoàn thành tốt   

16 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  

 

17 Trần Thanh Hoa Viên chức  B Hoàn thành tốt   

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  

 

19 Nguyễn Thị Khánh Vũ Viên chức  B Hoàn thành tốt   

20 Lưu Thế Bình Viên chức  B Hoàn thành tốt   

21 Vũ Thanh Ngân Viên chức  B Hoàn thành tốt  
 

22 Trương Thu Hường  Viên chức  B Hoàn thành tốt   

23 Phạm Văn Bình Viên chức  B Hoàn thành tốt   

24 Trương Phương Ly Viên chức  B Hoàn thành tốt   

25 Trần Thị Thu Ngà Viên chức  B Hoàn thành tốt   

26 Nguyễn Phương Hiền  Viên chức  B Hoàn thành tốt   



27 Phạm Thị Giang Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

28 Nguyễn Thị Thu Linh Viên chức  B Hoàn thành tốt   

29 Trần Thị Lụa Viên chức  C Hoàn thành  
Thai 

sản 

30 Phạm Thị Dung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

31 Nguyễn Việt An Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

32 Bùi Ngọc Dinh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

33 Nguyễn Anh Đức Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

34 
Nguyễn Thị Phương 

Minh 
Viên chức  B Hoàn thành tốt  

 

35 Trần Thị Bích Ngọc Viên chức  B Hoàn thành tốt   

36 Nguyễn Mạnh Hùng  Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  
 

37 Nguyễn Thị Quyên  Viên chức  B Hoàn thành tốt  
 

38 
Hoàng Thị Xuân 

Hương 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  

 

39 Lê Thị Hạnh Viên chức  B Hoàn thành tốt   

40 Nguyễn Thu Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt   

41 Lê Tô Vân Trang Viên chức  B Hoàn thành tốt   

42 Phạm Thị Hải Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt   

43 Lưu Thị Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt   

44 Bùi Thị Minh Lan Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

45 Đỗ Đức Minh Viên chức  B Hoàn thành tốt   

46 Ngô Trang Nhung Viên chức  B Hoàn thành tốt   

47 Phạm Thị Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt   

48 Phạm Thanh Lịch Viên chức  B Hoàn thành tốt   

49 Nguyễn Thuý Hồng Viên chức  B Hoàn thành tốt   

50 Trần Dương An Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

51 Phạm Thị Hồng Hạnh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

52 Nguyễn Hương Quỳnh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

53 Nguyễn Triệu Huy Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

54 Minh Trang Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

55 Nguyễn Phương Anh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

56 Nguyễn Ngọc Huyền  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

57 Phạm Thùy Dung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   



58 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc  

 

59 Trương Văn Bích Hợp đồng  B hoàn thành tốt   

60 Nguyễn Hữu Anh Hợp đồng  B hoàn thành tốt   

61 Trần Văn Quý Hợp đồng  B hoàn thành tốt   

62 Vũ Thị Thơm Hợp đồng  B hoàn thành tốt   

63 Nguyễn Thị Thu Hằng  Viên chức  B hoàn thành tốt   

64 Trần Thị Huyền Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

65 Trương Thuý Hằng Viên chức  B Hoàn thành tốt   

66 Triệu Thị Hoa Viên chức  B Hoàn thành tốt   

67 Phí Thị Chuyên Viên chức  B Hoàn thành tốt   

68 Đinh Minh Duyên Viên chức  B Hoàn thành tốt   

69 Trần Xuân Tùng Viên chức  B Hoàn thành tốt   

70 Trần Nhật Linh Viên chức  B Hoàn thành tốt   

71 Phạm Thị Ngọc Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt   

72 Nguyễn Thị Xuân Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

73 
Phùng Thị Phương 

Thảo 
Viên chức  B Hoàn thành tốt  

 

74 Trần Lệ Giang Viên chức  B Hoàn thành tốt   

75 Chử Đức Thành Viên chức  B Hoàn thành tốt   

76 Bùi Thị Thu Hương Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc   

77 Nguyễn Thanh Hà  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

78 Nguyễn Bích Ngọc Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

79 Nguyễn Linh Chi Hợp đồng  B Hoàn thành tốt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 

Độc lập - Tự 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

do - Hạnh phúc 

   

Tứ Hiệp, ngày 07 
 

tháng 11 
 

nnăm 2024 
 

THÔNG BẢO 

Công khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức,  

lao động hợp đồng tháng 10/2024 

Năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT về 

việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

Trường THCS Tứ Hiệp tiến hành niêm yết công khai tại thời điểm 07/11/2024 

gồm:  

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng tháng 10/2024. (Có văn bản kèm theo) 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin, cuộc họp HĐSP và trang thông tin điện tử của 

nhà trường (https://thcstuhiep.hanoi.edu.vn) 

Thời gian niêm yết từ ngày 07/11/2024 đến 09/11/2024. 

Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người 

quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên; 

Mọi ý kiến trao đổi, đề xuất về công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng tháng 10/2024 xin gửi về văn phòng trường để nhà 

trường giải đáp kịp thời. 

 

Nơi nhận:                     P.HIỆU TRƯỞNG 
- CBGVNV; 

- Website trường;                                                                         

- Lưu VT. 

 

 

                                                                                      Bùi Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thcstuhiep.hanoi.edu.vn/


 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, 

 LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

Tháng 10/2024 

STT HỌ VÀ TÊN   

XẾP 

LOẠI 

THI ĐUA 

ĐÁNH GIÁ VIÊN 

CHỨC 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Kim Dung Viên chức  B Hoàn thành tốt    

2 Nguyễn Thị Kim Nhung Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

3 Nguyễn Thị Thân  Viên chức  B Hoàn thành tốt    

4 Vũ Thị Thuỳ Viên chức  B Hoàn thành tốt   

5 Cao Thị Hà Viên chức  B Hoàn thành tốt  
  

  

6 Đặng Kiều Hương Viên chức  C Hoàn thành Thai sản  

7 Nguyễn Văn Minh Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

8 Hoàng Thị Liễu Viên chức  B Hoàn thành tốt    

9 Nguyễn Thị Linh Chi Viên chức  B Hoàn thành tốt    

10 Lý Thị Thu Hương Viên chức  B Hoàn thành tốt    

11 Vũ Thị Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt   

12 Nguyễn Thị Lịch  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

13 Lê Thị Nhung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

14 Thu Trang  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

15 Hoàng Thị Nhàn Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

16 Nguyễn Thị Mai Hương Viên chức  B Hoàn thành tốt    

17 Trần Thanh Hoa Viên chức  B Hoàn thành tốt    

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Viên chức  B Hoàn thành tốt    

19 Nguyễn Thị Khánh Vũ Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

20 Lưu Thế Bình Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

21 Vũ Thanh Ngân Viên chức  B Hoàn thành tốt  
NĂNG 

KHIẾU  

22 Trương Thu Hường  Viên chức  B Hoàn thành tốt    

23 Phạm Văn Bình Viên chức  B Hoàn thành tốt    

24 Trương Phương Ly Viên chức  B Hoàn thành tốt    

25 Trần Thị Thu Ngà Viên chức  B Hoàn thành tốt    



26 Nguyễn Phương Hiền  Viên chức  B Hoàn thành tốt    

27 Phạm Thị Giang Viên chức  B Hoàn thành xuất sắc    

28 Nguyễn Thị Thu Linh Viên chức  B Hoàn thành tốt    

29 Trần Thị Lụa Viên chức  C Hoàn thành   Thai sản 

30 Phạm Thị Dung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

31 Trần Việt An  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

32 Bùi Ngọc Dinh  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

33 Nguyễn Anh Đức  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

34 
Nguyễn Thị Phương 

Minh 
Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

35 Trần Thị Bích Ngọc Viên chức  B Hoàn thành tốt    

36 Nguyễn Mạnh Hùng  Viên chức  B Hoàn thành tốt  

VĂN - 

SỬ - 

ĐỊA – 

GDCD  

37 Nguyễn Thị Quyên  Viên chức  B Hoàn thành tốt  

 

38 Hoàng Thị Xuân Hương Viên chức  B Hoàn thành tốt    

39 Lê Thị Hạnh Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

40 Nguyễn Thu Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt    

41 Lê Tô Vân Trang Viên chức  B Hoàn thành tốt    

42 Phạm Thị Hải Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt    

43 Lưu Thị Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt    

44 Bùi Thị Minh Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt    

45 Đỗ Đức Minh Viên chức  B Hoàn thành tốt    

46 Ngô Trang Nhung Viên chức  B Hoàn thành tốt    

47 Phạm Thị Yến Viên chức  B Hoàn thành tốt    

48 Phạm Thanh Lịch Viên chức  B Hoàn thành tốt    

49 Nguyễn Thuý Hồng Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

50 Trần Dương An Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

51 Phạm Thị Hồng Hạnh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

52 Nguyễn Hương Quỳnh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

53 Nguyễn Triệu Huy Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

54 Minh Trang  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

55 Nguyễn Phương Anh Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    



56 Nguyễn Ngọc Huyền  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

57 Phạm Thùy Dung  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

58 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Viên chức  B hoàn thành tốt    

59 Trần Hữu Hanh Hợp đồng  B hoàn thành tốt  
VĂN 

PHÒNG 

60 Nguyễn Hữu Anh Hợp đồng  B hoàn thành tốt    

61 Trần Văn Quý Hợp đồng  B hoàn thành tốt    

62 Vũ Thị Thơm Hợp đồng  B hoàn thành tốt    

63 Nguyễn Thị Thu Hằng  Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

64 Trần Thị Huyền Viên chức  B Hoàn thành tốt    

65 Trương Thuý Hằng Viên chức  B Hoàn thành tốt    

66 Triệu Thị Hoa Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

67 Phí Thị Chuyên Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

68 Đinh Minh Duyên Viên chức  B Hoàn thành tốt  
TOÁN – 

TIN  

69 Trần Xuân Tùng Viên chức  B Hoàn thành tốt    

70 Trần Nhật Linh Viên chức  B Hoàn thành tốt    

71 Phạm Thị Ngọc Lan Viên chức  B Hoàn thành tốt    

72 Nguyễn Thị Xuân Viên chức  B Hoàn thành tốt    

73 Phùng Thị Phương Thảo Viên chức  B Hoàn thành tốt    

74 Trần Lệ Giang Viên chức  B Hoàn thành tốt    

75 Bùi Thị Thu Hương Viên chức  A Hoàn thành xuất sắc    

76 Chử Đức Thành Viên chức  B Hoàn thành tốt  

77 Nguyễn Thanh Hà  Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

78 Nguyễn Bích Ngọc Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

79 Nguyễn Linh Chi Hợp đồng  B Hoàn thành tốt    

 

 


